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Câu 1. Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, việc bổ nhiệm vào ngạch công chức 

được thực hiện trong trường hợp nào? 

A. Người được tuyển dụng đã hoàn thành chế độ tập sự. 

B. Công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch. 

C. Công chức chuyển sang ngạch tương đương.  

D. Cả 3 đáp án trên. 

Câu 2. Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008, đâu không phải là nghĩa vụ của 

cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân? 

A. Trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam; bảo vệ danh dự Tổ quốc và lợi ích quốc gia. 

B. Tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân. 

C. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân. 

D. Đại diện quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. 

Câu 3. Đâu là nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức quy định tại Luật cán bộ, 

công chức năm 2008?  

A. Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý của Nhà nước. 

B. Đảm bảo sự kết hợp giữa con người và chức danh, vị trí việc làm. 

C. Đảm bảo sự công bằng, dân chủ. 

D. Đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ. 

Câu 4. Luật cán bộ, công chức năm 2008 quy định một trong các quyền của cán 

bộ, công chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương là? 

A. Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, công tác phí và các chế độ khác 

theo quy định của pháp luật. 

B. Chỉ được hưởng tiền làm thêm giờ.  

C. Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, không được hưởng công tác phí. 

D. Được hưởng tiền làm thêm giờ và công tác phí, không được hưởng tiền làm đêm. 

Phụ lục 1B 
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Câu 5. Nội dung nào trong các nội dung sau là những việc cán bộ, công chức không 

được làm liên quan đến đạo đức công vụ theo quy định Luật cán bộ, công chức năm 

2008?   

A. Tham gia các hoạt động kinh tế, xã hội.  

B. Bảo đảm quyền học tập, nghiên cứu khoa học. 

C. Lợi dụng, lạm dụng nhiệm vụ, quyền hạn; sử dụng thông tin liên quan đến công 

vụ để vụ lợi. 

D. Hưởng chính sách ưu đãi về nhà ở, phương tiện đi lại, chế độ bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật. 

Câu 6. Luật cán bộ, công chức năm 2008 quy định một trong những việc cán bộ, 

công chức không được làm liên quan đến bí mật nhà nước? 

A. Cán bộ, công chức không được tiết lộ thông tin liên quan đến bí mật nhà nước 

dưới mọi hình thức. 

B. Cán bộ, công chức không được tiết lộ thông tin liên quan đến bí mật nhà nước 

khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền. 

C. Cán bộ, công chức không được tiết lộ thông tin liên quan đến bí mật nhà nước 

theo phân cấp. 

D. Cán bộ, công chức không được tiết lộ thông tin liên quan đến bí mật nhà nước 

trong cơ quan, đơn vị công tác. 

Câu 7. Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, những người được bổ nhiệm vào 

ngạch chuyên viên chính và tương đương thì được xếp vào công chức loại nào? 

A. Loại A.      B. Loại B. 

C. Loại C.                         D. Loại D. 

Câu 8. Đâu là những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến đạo 

đức công vụ quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008?  

A. Phân biệt, đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo dưới 

mọi hình thức. 

B. Có tác phong lịch sự. 

C. Giữ gìn uy tín, danh dự cho cơ quan, tổ chức, đơn vị và đồng nghiệp. 

D. Cán bộ, công chức phải gần gũi với nhân dân. 

Câu 9. Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008, phân biệt công chức 

theo ngạch được bổ nhiệm, công chức gồm có các loại nào sau đây? 

A. Loại A, B.      B. Loại A, B, C. 
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C. Loại A, B, C, D.   D. Loại A, B, C, D, E. 

Câu 10. Công chức có 02 năm liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không 

hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền xử lý như thế 

nào? 

A. Cho thôi việc.    B. Bố trí công tác khác. 

C. Giáng chức.      D. Hạ bậc lương. 

Câu 11. Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008 quy định cán bộ, công chức bị 

khiển trách hoặc cảnh cáo thì thời gian nâng lương bị kéo dài mấy tháng? 

A. 3 tháng.      B. 6 tháng.   

C. 9 tháng.      D. 12 tháng. 

Câu 12. Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008 quy định công chức loại C có thời 

gian tập sự là mấy tháng? 

A. 9 tháng.      B. 12 tháng.   

C. 18 tháng.      D. 24 tháng. 

Câu 13. Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008 quy định công chức loại D có thời 

gian tập sự là mấy tháng? 

A. 6 tháng.      B. 9 tháng.   

C. 12 tháng.      D. 18 tháng. 

Câu 14. Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008 quy định thời gian tập sự của 

công chức có được tính vào thời gian xét nâng bậc lương hay không? 

A. Có.        

B. Không. 

C. Có, nhưng với điều kiện phải hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

D. Cơ quan quản lý công chức có thể xem xét quyết định, tùy từng trường hợp cụ thể. 

Câu 15. Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008 quy định công chức bị kỷ luật 

giáng chức hoặc cách chức thì thời hạn nâng lương bị kéo dài là bao nhiêu? 

A. 12 tháng.                                B. 9 tháng. 

C. 6 tháng.                                    D. 3 tháng. 

Câu 16. Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008 quy định cơ quan, tổ chức, đơn vị 

quản lý cán bộ, công chức phải thông báo cho cán bộ bằng văn bản về thời điểm nghỉ 

hưu trước bao nhiêu tháng tính đến ngày cán bộ nghỉ hưu? 

A. 12 tháng.                B. 9 tháng.                    
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C. 6 tháng.                            D. 3 tháng. 

Câu 17. Theo Luật Viên chức năm 2010, viên chức bị kỷ luật khiển trách thì thời hạn 

nâng lương bị kéo dài là bao nhiêu? 

A. 12 tháng.                B. 9 tháng.                  

C. 6 tháng.                            D. 3 tháng. 

Câu 18. Theo Luật Viên chức năm 2010 quy định trong thời hạn xử lý kỷ luật, 

người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định tạm đình chỉ công tác của 

viên chức nếu thấy viên chức tiếp tục làm việc có thể gây khó khăn cho việc xem 

xét, xử lý kỷ luật. Thời gian tạm đình chỉ công tác bao nhiêu ngày? 

A. Không quá 45 ngày, trường hợp cần thiết có thể kéo dài thêm nhưng không quá 

90 ngày. 

B. Không quá 30 ngày, trường hợp cần thiết có thể kéo dài thêm nhưng không quá 

45 ngày. 

C. Không quá 15 ngày, trường hợp cần thiết có thể kéo dài thêm nhưng không quá 

30 ngày. 

D. Không quá 15 ngày, trường hợp cần thiết có thể kéo dài thêm nhưng không quá 

45 ngày. 

Câu 19. Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức số 

22/2008/QH12 và Luật Viên chức số 58/2010/QH12 thì xếp loại chất lượng 

cán bộ, gồm các mức? 

A. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;Hoàn thành tốt nhiệm vụ;Hoàn thành nhiệm vụ. 

B. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;Hoàn thành tốt nhiệm vụ;Hoàn thành nhiệm 

vụ;Không hoàn thành nhiệm vụ. 

C. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;Hoàn thành tốt nhiệm vụ;Hoàn thành nhiệm vụ 

nhưng còn hạn chế về năng lực;Không hoàn thành nhiệm vụ. 

D. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;Hoàn thành nhiệm vụ;Hoàn thành nhiệm vụ 

nhưng còn hạn chế về năng lực;Không hoàn thành nhiệm vụ. 

Câu 20. Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và 

Luật Viên chức ngày 25/11/2019 thì căn cứ vào lĩnh vực ngành, nghề, chuyên môn, 

nghiệp vụ, công chức được phân loại theo mấy ngạch công chức tương ứng? 

A. 4.          B. 5. 

C. 6.          D. 3. 

Câu 21. Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và 

Luật Viên chức ngày 25/11/2019 thì Luật này có bổ sung thêm 01 ngạch công chức 
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đó là? 

A. Ngạch công chức do Nhà nước quy định. 

B. Ngạch khác theo quy định của Chính phủ. 

C. Ngạch công chức theo quy định của Quốc hội. 

D. Ngạch công chức theo quy định của Đảng cộng sản. 

Câu 22. Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và 

Luật Viên chức ngày 25/11/2019 thì hình thức kỷ luật hạ bậc lương đối với công 

chức nào? 

A. Áp dụng đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. 

B. Áp dụng đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. 

C. Cả đáp án A và B đúng. 

D. Cả đáp án A và B sai. 

Câu 23. “Thăng hạng chức danh nghề nghiệp” theo Nghị định số 115/2020/NĐ-

CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ có nghĩa là? 

A. Là việc viên chức được bổ nhiệm vào một chức danh nghề nghiệp khác phù hợp 

với chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm đang đảm nhiệm. 

B. Là cấp độ thể hiện trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức 

trong từng lĩnh vực nghề nghiệp. 

C. Là việc viên chức được bổ nhiệm giữ chức danh nghề nghiệp ở hạng cao hơn 

trong cùng một lĩnh vực nghề nghiệp. 

D. Cả 3 đáp án trên. 

Câu 24. Theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, 

Phân loại viên chức theo chức trách, nhiệm vụ, viên chức được phân mấy loại? 

A. 2 loại.       B.  3 loại.    

C. 4 loại.        D.  5 loại. 

Câu 25. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, quy định 

theo trình độ đào tạo, viên chức được phân mấy loại? 

A. 2 loại.       B.  3 loại.     

C. 4 loại.        D.  5 loại. 

Câu 26. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định 

cơ quan quản lý công chức gồm tổ chức nào sau đây? 

A. Tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương. 



 6 

B. Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. 

C. Ủy ban nhân nhân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

D. Cả 3 đáp án trên. 

Câu 27. Theo Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy 

định luân chuyển công chức lãnh đạo, quản lý đối với “đối tượng luân chuyển” 

nào sau đây? 

A. Công chức lãnh đạo, quản lý trong quy hoạch của cơ quan, tổ chức. 

B. Công chức lãnh đạo, quản lý giữ các chức vụ cấp trưởng mà theo quy định 

không được giữ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp ở một địa phương, cơ quan. 

C. Công chức lãnh đạo, quản lý mà theo quy định không được bố trí người địa 

phương. 

D. Cả 3 đáp án trên. 

Câu 28. Theo Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy 

định việc xem xét từ chức đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được 

thực hiện trong các trường hợp nào sau đây? 

A. Tự nguyện thôi giữ chức vụ để chuyển giao vị trí lãnh đạo. 

B. Do tự nhận thấy không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, sức khỏe để hoàn thành nhiệm 

vụ được giao hoặc vị trí công tác không phù hợp. 

C. Vì các lý do chính đáng khác của công chức. 

D. Cả 3 đáp án trên. 

Câu 29. Theo Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy 

định nào sau đây thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan sử dụng công chức? 

A. Bố trí, phân công nhiệm vụ và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của công chức. 

B. Đánh giá công chức theo quy định. 

C. Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định. 

D. Cả 3 đáp án trên. 

Câu 30. Theo Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy 

định thời hạn biệt phái công chức? 

A. Không quá 05 năm, trừ trường hợp thực hiện theo quy định của pháp luật 

chuyên ngành. 

B. Không quá 03 năm, trừ trường hợp thực hiện theo quy định của pháp luật 

chuyên ngành. 
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C. Không quá 02 năm, trừ trường hợp thực hiện theo quy định của pháp luật 

chuyên ngành. 

D. Cả 3 đáp án trên đều sai. 

Câu 31. Theo Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ thì 

Công chức được đăng ký dự thi nâng ngạch khi có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện 

nào? 

A. Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm 

công tác liền kề trước năm dự thi nâng ngạch;  có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; 

không trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định 

liên quan đến kỷ luật quy định tại Điều 82 của Luật Cán bộ, công chức được sửa 

đổi, bổ sung tại khoản 17 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán 

bộ, công chức và Luật Viên chức; 

B. Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương 

ứng với ngạch công chức cao hơn ngạch công chức hiện giữ trong cùng ngành 

chuyên môn; 

C. Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác về tiêu chuẩn chuyên 

môn, nghiệp vụ của ngạch dự thi; Đáp ứng yêu cầu về thời gian công tác tối thiểu 

đối với từng ngạch công chức quy định tại tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của 

ngạch dự thi; 

D. Cả 3 đáp án trên. 

Câu 32. Nghị định số 90/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp 

loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức quy định việc đánh giá, xếp loại chất 

lượng cán bộ, công chức, viên chức gồm có bao nhiêu tiêu chí chung? 

A. 3 tiêu chí.      B. 4 tiêu chí. 

C. 5 tiêu chí.       D. 6 tiêu chí. 

Câu 33. Nghị định số 90/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp 

loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức quy định có bao nhiêu tiêu chí xếp 

loại chất lượng cán bộ? 

A. 3 tiêu chí.      B. 4 tiêu chí. 

C. 5 tiêu chí.       D. 6 tiêu chí. 

Câu 34. Nghị định số 90/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp 

loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức quy định có bao nhiêu tiêu chí xếp 

loại chất lượng công chức? 

A. 3 tiêu chí.      B. 4 tiêu chí. 
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C. 5 tiêu chí.       D. 6 tiêu chí. 

Câu 35. Nghị định số 90/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp 

loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức quy định có bao nhiêu tiêu chí xếp 

loại chất lượng viên chức? 

A. 3 tiêu chí.      B. 4 tiêu chí. 

C. 5 tiêu chí.       D. 6 tiêu chí. 

Câu 36. Điều lệ Đảng hiện hành quy định về sinh hoạt định kỳ đối với đảng bộ cơ 

sở như thế nào? 

A. Mỗi tháng 1 lần.    B. Mỗi quý 1 lần. 

C. Mỗi năm 1 lần.     D. Mỗi năm 2 lần. 

Câu 37. Điều lệ Đảng hiện hành quy định về thời hạn chuyển sinh hoạt đảng chính 

thức, kể từ ngày giới thiệu chuyển đi, đảng viên phải xuất trình giấy giới thiệu sinh 

hoạt đảng với chi ủy nơi chuyển đến để được sinh hoạt đảng quy định như thế 

nào? 

A. Trong vòng 15 ngày làm việc.  B. Trong vòng 30 ngày làm việc. 

C. Trong vòng 45 ngày làm việc.  D. Trong vòng 60 ngày làm việc. 

Câu 38. Điều lệ Đảng hiện hành quy định đảng viên tuổi cao, sức yếu, tự nguyện 

xin giảm, miễn công tác và sinh hoạt đảng do tổ chức nào quyết định? 

A. Đảng ủy cơ sở xem xét, quyết định. B. Đảng bộ xem xét, quyết định. 

C. Chi ủy xem xét, quyết định.   D. Chi bộ xem xét, quyết định. 

Câu 39. Điều lệ Đảng hiện hành quy định cấp có thẩm quyền xóa tên trong danh 

sách đảng viên đối với đảng viên bỏ sinh hoạt đảng hoặc không đóng đảng phí mà 

không có lý do chính đáng trong thời gian? 

A. 2 tháng trong năm.    B. 3 tháng trong năm. 

C. 6 tháng trong năm.    D. 9 tháng trong năm. 

Câu 40. Điều lệ Đảng hiện hành quy định cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ 

tỉnh là? 

A. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh.  B. Thường trực Tỉnh ủy. 

C. Ban Thường vụ Tỉnh ủy.   D. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. 

Câu 41. Điều lệ Đảng hiện hành quy định giữa 2 kỳ đại hội, cơ quan lãnh đạo của 

Đảng bộ tỉnh là? 

A. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh.  B. Thường trực Tỉnh ủy. 
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C. Ban Thường vụ Tỉnh ủy.   D. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. 

Câu 42. Điều lệ Đảng hiện hành quy định Đảng ủy cơ sở có từ bao nhiêu ủy viên 

trở lên được bầu ban thường vụ? 

A. 6 ủy viên.       B. 7 ủy viên.  

C. 8 ủy viên.       D. 9 ủy viên. 

Câu 43. Điều lệ Đảng hiện hành quy định hình thức kỷ luật đối với tổ chức đảng 

là? 

A. Khiển trách, cảnh cáo, xóa tên.  B. Khiển trách, cảnh cáo, khai trừ. 

C. Khiển trách, cảnh cáo, giải thể.  D. Khiển trách, cảnh cáo, giải tán. 

Câu 44. Điều lệ Đảng hiện hành quy định hình thức kỷ luật đối với đảng viên 

chính thức là? 

A. Khiển trách, cảnh cáo, xóa tên, khai trừ. 

B. Khiển trách, cảnh cáo, xóa tên, cách chức. 

C. Khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ. 

D. Khiển trách, cảnh cáo, khai trừ, hạ bậc lương. 

Câu 45. Điều lệ Đảng hiện hành quy định hình thức kỷ luật đối với đảng viên dự bị 

là? 

A. Khiển trách, cảnh cáo.     

B. Khiển trách, cảnh cáo, xóa tên. 

C. Khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ. 

D. Khiển trách, cảnh cáo, cách chức. 

Câu 46. Tại thời điểm chi bộ xét kết nạp, người vào Đảng Cộng sản Việt Nam phải 

có điều kiện tuổi đời như thế nào là đúng với Điều lệ Đảng hiện hành? 

A. Đủ 18 tuổi (tính theo tháng). B. Đủ 18 tuổi (tính theo năm). 

C. Đủ 20 tuổi (tính theo tháng) . D. Đủ 20 tuổi (tính theo năm). 

Câu 47. Theo Quy định của Đảng, đảng viên được phép làm việc nào sau đây? 

A. Làm những việc pháp luật không cấm nhưng ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, 

vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên. 

B. Nêu ý kiến khác nhau trong các cuộc hội thảo khoa học, cuộc họp, hội nghị, 

được các cơ quan, tổ chức của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể 

chính trị - xã hội có thẩm quyền tổ chức hoặc cho phép tổ chức theo quy định. 
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C. Sử dụng chức vụ, quyền hạn, ví trí công tác của mình để bố, mẹ, vợ (chồng), 

con, anh, chị, em ruột đi du lịch, tham quan, học tập, chữa bệnh ở ngoài nước bằng 

nguồn tài trợ của tổ chức trong nước hoặc tổ chức, cá nhân nước ngoài khi chưa 

được phép của cơ quan có thẩm quyền. 

D. Để bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chị, em ruột thực hiện các dự án, kinh doanh 

các ngành nghề thuộc lĩnh vực hoặc đơn vị do mình trực tiếp phụ trách trái quy 

định. 

Câu 48. Theo Điều lệ Đảng hiện hành Đảng viên dự bị không có quyền nào sau 

đây? 

A. Được thông tin và thảo luận các vấn đề về Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, 

chính sách của Đảng. 

B. Phê bình, chất vấn về hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên ở mọi cấp trong 

phạm vi tổ chức.  

C. Biểu quyết, ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng. 

D. Trình bày ý kiến khi tổ chức đảng nhận xét, quyết định công tác hoặc thi hành 

kỷ luật đối với mình. 

Câu 49. Quy định về Tổ chức cơ sở Đảng theo Điều lệ Đảng hiện hành như thế 

nào? 

A. Chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở. 

B. Chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở, các Ban Cán sự Đảng. 

C. Chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở, các Đảng đoàn. 

D. Chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở, các Ban Cán sự Đảng, các Đảng đoàn. 

Câu 50. Theo Điều lệ Đảng hiện hành thì đối tượng chịu sự kiểm tra, giám sát của 

Đảng là gì? 

A. Tổ chức đảng. 

B. Đảng viên. 

C. Tổ chức đảng và đảng viên. 

D. Chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở. 

Câu 51. Theo Điều lệ Đảng hiện hành thì Uỷ ban kiểm tra các cấp có nhiệm vụ 

nào sau đây? 

A. Kiểm tra đảng viên, kể cả cấp uỷ viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm tiêu 

chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp uỷ viên và trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng 

viên.  
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B. Xem xét, kết luận những trường hợp vi phạm kỷ luật, quyết định hoặc đề nghị 

cấp uỷ thi hành kỷ luật.  

C. Kiểm tra tài chính của cấp uỷ cấp dưới và của cơ quan tài chính cấp uỷ cùng 

cấp.  

D. Cả 3 đáp án trên. 

Câu 52. Theo quy định của Điều lệ Đảng hiện hành, Tổ chức Đảng nào dưới đây 

họp thường lệ mỗi tháng một lần? 

A. Chi bộ cơ sở; Đảng ủy, chi ủy cơ sở.  B. Đảng bộ cơ sở. 

C. Đảng bộ huyện và tương đương.   D. Cả 3 phương án còn lại. 

Câu 53. Theo quy định của Điều lệ Đảng hiện hành, chi bộ có bao nhiêu đảng viên 

chính thức trở lên thì được bầu chi ủy, bầu bí thư và phó bí thư trong số chi ủy 

viên? 

A.  07 đảng viên chính thức.   B.  09 đảng viên chính thức trở lên. 

C.  11 đảng viên chính thức.   D.  13 đảng viên chính thức. 

Câu 54. Theo điều lệ Đảng, trong thời hạn bao nhiêu ngày làm việc kể từ ngày 

đảng viên nhận được quyết định xóa tên, đảng viên có quyền khiếu nại với cấp ủy 

cấp trên cho đến Ban Chấp hành Trung ương?   

A.  Trong thời hạn 30 ngày làm việc. B. Trong thời hạn 40 ngày làm việc.  

C.  Trong thời hạn 50 ngày làm việc.   D. Trong thời hạn 60 ngày làm việc.  

Câu 55. Theo điều lệ Đảng, Chi bộ xét và đề nghị kết nạp từng người một, khi 

được ít nhất bao nhiêu trong số đảng viên chính thức trong chi bộ tán thành thì đề 

nghị lên cấp ủy cấp trên? 

A. 1/2.                      B. 2/3.                     

C. 3/4.                          D. Cả 3 đáp án trên đều sai. 

Câu 56. Quy định số 04-QĐi/TW, ngày 25 tháng 7 năm 2018 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách 

tham mưu, giúp việc tỉnh uỷ, thành ủy, quy định? 

A.  Ban Dân vận Tỉnh ủy là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo thực hiện quy chế 

dân chủ ở cơ sở, Ban chỉ đạo công tác tôn giáo. 

B. Ban Dân vận Tỉnh ủy là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo thực hiện quy chế 

dân chủ ở cơ sở của tỉnh. 

C. Ban Dân vận Tỉnh ủy là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo công tác tôn giáo. 



 12 

D. Ban Dân vận Tỉnh ủy là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân 

chủ ở cơ sở, Ban chỉ đạo công tác tôn giáo, Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Tiếp bước 

cho em đến trường”. 

Câu 57. Theo Quy định số 04-QĐi/TW, ngày 25 tháng 7 năm 2018 của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng thì chức năng “là cơ quan thường trực về công tác thi 

đua, khen thưởng, tuyển dụng, nâng ngạch, xếp lương đối với cán bộ, công chức, 

viên chức của tỉnh ủy theo phân cấp” là chức năng của cơ quan nào? 

A. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.   B. Ban Tổ chức Tỉnh ủy. 

C. Sở Nội vụ.       D. Văn phòng Tỉnh ủy. 

Câu 58. Theo Quy định số 04-QĐi/TW, ngày 25 tháng 7 năm 2018 của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng quy định chức năng “đại diện chủ sở hữu tài sản của tỉnh 

ủy; trực tiếp quản lý tài chính, tài sản của tỉnh ủy và các cơ quan, tổ chức đảng 

trực thuộc tỉnh ủy; bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện và tổ chức phục 

vụ cho hoạt động của tỉnh ủy và các cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh ủy” là của 

cơ quan nào? 

A. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.   B. Ban Tổ chức Tỉnh ủy. 

C. Sở Tài chính.      D. Văn phòng Tỉnh ủy. 

Câu 59. Quy định số 04-QĐi/TW, ngày 25 tháng 7 năm 2018 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng quy định chức năng “là cơ quan thường trực ban chỉ đạo cải 

cách tư pháp và ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng của tỉnh ủy” của cơ quan 

nào? 

A. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.   C. Thanh tra tỉnh. 

B. Ban Nội chính Tỉnh ủy.   D. Ban Tổ chức Tỉnh ủy. 

Câu 60. Quy định số 04-QĐi/TW, ngày 25 tháng 7 năm 2018 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng thì nhiệm vụ nào sau đây không phải là nhiệm vụ của Ban Nội 

chính các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương? 

A. Nghiên cứu, đề xuất xây dựng chủ trương, nghị quyết, cụ thể hóa chủ trương, 

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính và phòng 

chống tham nhũng. 

B. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cơ quan cấp ủy thuộc tỉnh ủy, thành ủy; các 

cơ quan nội chính địa phương thực hiện các chủ trương, chính sách, nghị quyết, 

pháp luật về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng. 

C. Thanh tra, kiểm tra việc thi hành các quy định của pháp luật đối với công chức 

thuộc phạm vi quản lý. 
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D. Thẩm định hoặc chủ trì, phối hợp thẩm định các đề án về lĩnh vực nội chính và 

phòng chống tham nhũng. 

Câu 61. Theo Quy định số 04-QĐi/TW, ngày 25 tháng 7 năm 2018 của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng thì Ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy xem xét, quyết định có 

thể thành lập một số phòng chuyên môn của Ban Tổ chức tỉnh ủy, như? 

A. Phòng Tổ chức - cán bộ; Phòng Tổ chức đảng - đảng viên; Phòng Bảo vệ chính 

trị nội bộ.Ngoài ra, theo tình hình thực tế của địa phương có thể lập thêm phòng 

khác, nhưng không vượt quá 4 phòng. 

B. Phòng Tổ chức - cán bộ; Phòng Tổ chức đảng - đảng viên; Phòng Bảo vệ chính 

trị nội bộ; Văn phòng. 

C. Phòng Tổ chức - cán bộ; Phòng Tổ chức đảng - đảng viên; Phòng Bảo vệ chính 

trị nội bộ; Phòng Chính sách – cán bộ.                

D. Phòng Tổ chức - cán bộ; Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ; Văn phòng. Ngoài ra, 

theo tình hình thực tế của địa phương có thể lập thêm phòng khác, nhưng không 

vượt quá 4 phòng. 

Câu 62. Theo Quy định số 04-QĐi/TW, ngày 25 tháng 7 năm 2018 của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng thì Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành ủy xem xét, quyết định 

có thể thành lập một số phòng chuyên môn của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, như? 

A. Phòng lý luận chính trị và lịch sử Đảng; Phòng tuyên truyền - báo chí - xuất 

bản; Phòng khoa giáo; Văn phòng. 

B. Phòng lý luận chính trị và lịch sử Đảng; phòng tuyên truyền - báo chí - xuất 

bản; Văn phòng; Ngoài ra, theo tình hình thực tế địa phương, có thể lập thêm các 

phòng khác nhưng không quá 5 phòng. 

C Phòng lý luận chính trị và lịch sử Đảng; Phòng tuyên truyền; Phòng báo chí - 

xuất bản; Phòng khoa giáo; Văn phòng. 

D. Phòng lý luận chính trị và lịch sử Đảng; phòng tuyên truyền - báo chí - xuất 

bản; Phòng khoa giáo. Ngoài ra, theo tình hình thực tế địa phương, có thể lập thêm 

các phòng khác nhưng không quá 5 phòng. 

Câu 63. Theo quy định hiện hành của Ban Chấp hành Trung ương về chức năng, 

nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy 

thì chức năng nào sau đây không thuộc chức năng của Văn phòng Tỉnh ủy? 

A. Tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ và 

Thường trực Tỉnh ủy. 

B. Tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động các cơ quan 

tham mưu, giúp việc. 
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C. Tham mưu, đề xuất chủ trương, chính sách thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, đối ngoại. 

D. Là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy. 

Câu 64. Theo quy định hiện hành của Ban Chấp hành Trung ương về chức năng, 

nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy 

thì các cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh ủy thì lĩnh vực nào thuộc chức năng tham 

mưu của Ban dân vận các cấp? 

A. Xây dựng Chương trình kế hoạch làm việc của cấp ủy. 

B. Công tác tư tưởng. 

C. Công tác bố trí cán bộ. 

D. Công tác dân tộc, tôn giáo. 

Câu 65. Phong trào thi đua Dân vận khéo hiện nay được triển khai với những cơ 

quan, tổ chức nào? 

A. Ngành dân vận toàn quốc.   

B. Cả hệ thống chính trị. 

C. Chính quyền các cấp. 

D. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị -xã hội. 

Câu 66. Theo Quy định số 212-QĐ/TW ngày 30/12/2019 của Ban Bí thư về chức 

năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện thì tổng số lãnh 

đạo cấp phó chuyên trách của cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức 

chính trị - xã hội cấp tỉnh? 

A. Không quá 15 người.   B. Không quá 17 người. 

C. Không quá 19 người.   D. Không quá 21 người. 

Câu 67. Theo Quy định số 212-QĐ/TW ngày 30/12/2019 của Ban Bí thư về chức 

năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện gồm có bao 

nhiêu cơ quan chuyên trách? 

A. 5.         B. 6. 

C. 7.         D. 8. 

Câu 68. Theo Quy định số 212-QĐ/TW ngày 30/12/2019 của Ban Bí thưthì tổ chức 

bộ máy cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốccấp tỉnhđược thành lập 

tối đa bao nhiêu ban chuyên môn? 

A. 4.         B. 5. 
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C. 6.         D. 7. 

Câu 69. Theo Quy định số 212-QĐ/TW ngày 30/12/2019 của Ban Bí thưthì tổ chức 

bộ máy cơ quan chuyên trách của liên đoàn lao độngcấp tỉnhđược thành lập tối đa 

bao nhiêu ban chuyên môn? 

A. 4.         B. 5. 

C. 6.         D. 7. 

Câu 70. Theo Quy định số 212-QĐ/TW ngày 30/12/2019 của Ban Bí thưthì tổ chức 

bộ máy cơ quan chuyên trách của đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minhcấp 

tỉnhđược thành lập tối đa bao nhiêu ban chuyên môn? 

A. 3.         B. 4. 

C. 5.         D. 6. 

Câu 71. Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30-7-2021 của Ban Chấp hành Trung 

ương ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị trong đó quy định 

công tác dân vận là trách nhiệm của ai? 

A. Công tác dân vận là trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hệ 

thống chính trị. 

B. Công tác dân vận là trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức chuyên môn về Dân 

vận. 

C. Công tác dân vận là trách nhiệm Ban dân vận. 

D. Cả 3 đáp án trên. 

Câu 72. Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30-7-2021 của Ban Chấp hành Trung 

ương ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị thì trách nhiệm 

lãnh đạo và thực hiện công tác dân vận thuộc cơ quan Trung ương nào sau đây? 

A. Bộ Chính trị, Ban Bí thư. 

B. Ban Dân vận Trung ương. 

C. Văn phòng Trung ương Đảng, các ban đảng Trung ương. 

D. Cả 3 đáp án trên. 

Câu 73. Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30-7-2021 của Ban Chấp hành Trung 

ương ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị thì Đảng đoàn, 

ban cán sự đảng ở Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng 

sản Hồ Chí Minh có trách nhiệm lãnh đạo và thực hiện công tác dân vận không? 

A. Có. 

B. Có, nhưng phải phối hợp với Ban Dân vận. 
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C. Có, nhưng phải có quy chế phối hợp với Ban Dân vận. 

D. Không. 

Câu 74. Theo Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30-7-2021 của Ban Chấp hành 

Trung ương ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị thì việc chỉ 

đạo kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy 

định, quyết định, quy chế, kết luận của Trung ương về công tác dân vận thuộc 

trách nhiệm của cơ quan nào? 

A. Bộ Chính trị, Ban Bí thư. 

B. Ban Dân vận Trung ương. 

C. Văn phòng Trung ương Đảng, các ban đảng Trung ương. 

D. Cả 3 đáp án trên. 

Câu 75. Theo Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị thì trách 

nhiệm nào dưới đây là của người đứng đầu cấp uỷ trong việc tiếp dân, đối thoại, 

xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân?  

A. Chỉ đạo, hoặc phối hợp với các cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền bảo đảm 

trật tự, an toàn cho việc tiếp dân; bảo vệ người phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố 

cáo. 

B. Thông báo thời gian, địa điểm tiếp dân trên trang thông tin điện tử của cơ quan, 

tổ chức (nếu có) và trụ sở làm việc của người đứng đầu cấp uỷ hoặc địa điểm tiếp 

dân. 

C. Định kỳ quý 1, 6, 9 tháng, năm hoặc đột xuất trực tiếp làm việc với bí thư cấp 

uỷ cấp dưới trực tiếp và thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị cùng cấp có liên quan 

về tình hình, kết quả công tác tiếp dân, xử lý, giải quyết các phản ánh, kiến nghị, 

khiếu nại, tố cáo của dân. 

D. Cả 3 đáp án trên. 

Câu 76. Theo Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị thì  

người đứng đầu cấp uỷ cấp tỉnh, cấp huyện tiếp dân như thế nào?  

A. Ít nhất 1 ngày trong 1 tháng. 

B. Nhiều nhất chỉ 1 ngày trong 1 tháng. 

C. Đúng 1 ngày trong 1 tháng. 

D. Cả 3 đáp án trên. 

Câu 77. Đảng ta tiếp tục khẳng định: "Kiên định và không ngừng vận dụng, phát 

triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh" tại Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ mấy? 
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A. Đại hội X.   B. Đại hội XI. 

C. Đại hội XII.   D. Đại hội XIII. 

Câu 78. Trích yếu nội dung của Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính 

trị là gì? 

A. Về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

B. Về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương 

đạo đức Hồ Chí Minh. 

C. Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Câu 79. Đồng chí hãy trình bày yêu cầu của việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, 

ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII là gì? 

A. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống 

chính trị và nhân dân, đưa việc học tập và làm theo trở thành công việc tự giác, 

thường xuyên của mỗi cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội 

các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trước hết là của người đứng đầu, 

của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên và hội viên. 

B. Việc học tập và làm theo Bác trở thành một nội dung quan trọng của công tác 

xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp 

chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy 

thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, 

“tự chuyển hóa" trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng 

phí, quan liêu. 

C. Tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc  

hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền 

tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hoá, con người Việt 

Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục 

tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

D. Cả 3 đáp án trên. 

Câu 80. Đồng chí hãy cho biết, so với Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ 

Chính trị (khoá XI), Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị có mấy 

điểm mới? 

A. 9 Điểm.     B. 8 Điểm. 

C. 7 Điểm.     D. 6 Điểm. 

Câu 81. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, “tuyên truyền là…”? 

A. Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. 
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B. Giới thiệu nghị quyết của Đảng cho nhân dân. 

C. Làm cho nhân dân hiểu và tin vào Đảng. 

D. Đem một việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm. 

Câu 82. Tác phẩm nào sau đây của Chủ tịch Hồ Chí Minh được Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng quyết định đưa vào nghiên cứu, học tập rộng rãi trong Đảng và 

nhân dân? 

A. Di chúc. 

B. Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân. 

C. Đường cách mệnh. 

D. Cả 3 đáp án trên. 

Câu 83. Quan điểm sáng tạo trong tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng là gì? 

A. Đảng phải lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm cốt. 

B. Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào 

công nhân và phong trào yêu nước. 

C. Đảng cộng sản phải xây dựng theo nguyên tắc Đảng kiểu mới của giai cấp vô sản. 

D. Đảng phải thường xuyên tăng cường mối liên hệ mật thiết với nhân dân. 

Câu 84. Nội dung quan trọng nhất trong tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách 

mạng là gì? 

A. Cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư. 

B. Trung với nước, hiếu với dân. 

C. Thương yêu con người, sống có tình có nghĩa. 

D. Tinh thần quốc tế trong sáng thuỷ chung. 

Câu 85. Theo Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung 

ương khóa XIII thì Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trung ương có bao 

nhiêu ủy viên? 

A. 5 đến 7 ủy viên.     B. 7 đến 9 ủy viên.  

C. 9 đến 11 ủy viên.    D. 11 đến 13 ủy viên.  

Câu 86. Theo quy định hiện hành của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành 

Điều lệ Đảng, người vào Đảng phải có trình độ học vấn? 

A. Học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. 

B. Người vào Đảng phải có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên. 

C. Người vào Đảng phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên. 
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D. Học và tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị. 

Câu 87. Theo Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, 

người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thì các cơ quan thông tin 

đại chúng thực hiện nhiệm vụ gì sau đây? 

A. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tích cực phát hiện, đấu tranh với những biểu 

hiện bao che các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. 

B. Ủng hộ, bảo vệ người tố cáo. 

C. Phê phán những hành vi vu khống, tố cáo sai sự thật. 

D. Cả 3 đáp án trên. 

Câu 88. Quy định số 179-QĐ/TW ngày 25/02/2019 của Bộ Chính trị về chế độ 

kiểm tra, giám sát công tác cán bộ thì Chủ thể kiểm tra, giám sát là? 

A. Chi bộ, đảng ủy bộ phận, ban thường vụ đảng ủy cơ sở, đảng ủy cơ sở; Ủy ban 

kiểm tra; các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy. 

B. Chi bộ, đảng ủy bộ phận, ban thường vụ đảng ủy cơ sở, đảng ủy cơ sở; cấp ủy, 

ban thường vụ cấp ủy từ cấp trên cơ sở trở lên; Ủy ban kiểm tra; các cơ quan tham 

mưu, giúp việc của cấp ủy. Ban cán sự đảng, đảng đoàn (lãnh đạo kiểm tra). 

C. Cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy từ cấp trên cơ sở trở lên; Ủy ban kiểm tra; các cơ 

quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy. 

D. Cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy từ cấp trên cơ sở trở lên; Ủy ban kiểm tra. 

Câu 89. Quy định số 179-QĐ/TW ngày 25/02/2019 của Bộ Chính trị về chế độ 

kiểm tra, giám sát công tác cán bộ thì nội dung kiểm tra nào sau đây đối với cán 

bộ, đảng viên? 

A. Về điều kiện, tiêu chuẩn cán bộ theo quy định. 

B. Việc chấp hành và tổ chức thực hiện các quyết định của tập thể về công tác cán 

bộ trong lĩnh vực được phân công phụ trách (đối với người đứng đầu cấp ủy, tổ 

chức đảng, cơ quan, đơn vị). 

C. Việc tham mưu, đề xuất và thẩm định, quyết định các nội dung về công tác cán 

bộ. 

D. Cả 3 đáp án trên. 

Câu 90. Quy định số 179-QĐ/TW ngày 25/02/2019 của Bộ Chính trị về chế độ 

kiểm tra, giám sát công tác cán bộ thì đối với cấp ủy, tổ chức đảng có mấy nội 

dung kiểm tra? 

A. 5.          C. 7.  



 20 

B. 9.          D. 11. 

Câu 91. Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng là ai? 

A. Thủ tướng Chính phủ.    B. Tổng Bí thư. 

C. Trưởng ban Nội chính Trung ương.  D. Thường trực Ban Bí thư. 

Câu 92. Theo quy định hiện hành, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng được 

thành lập ở cấp nào? 

A. Trung ương. 

B. Cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

C. Cấp huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh ủy. 

D. Cả 3 phương án còn lại. 

Câu 93. Theo Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 20 tháng 11 năm 2018, hành vi 

nào dưới đây là hành vi tham nhũng? 

A. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi. 

B. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi. 

C. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản công vì vụ lợi. 

D. Cả 3 đáp án trên. 

Câu 94. Hình thức công khai nào sau đây được quy định trong Luật Phòng, chống 

tham nhũng ngày 20 tháng 11 năm 2018? 

A. Công bố tại cuộc họp của cơ quan, tổ chức, đơn vị;Niêm yết tại trụ sở của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị; Thông báo bằng văn bản đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá 

nhân có liên quan. 

B.  Phát hành ấn phẩm;Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng. 

C.  Đăng tải trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử; Tổ chức họp báo; 

Cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân. 

D. Cả 3 đáp án trên. 

Câu 95. Theo Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 20 tháng 11 năm 2018 quy 

định cơ quan nào giám sát công tác phòng, chống tham nhũng trong phạm vi cả 

nước? 

A. Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. B. Nội chính Trung ương. 

C. Bộ Chính trị      D. Thường trực Ban Bí thư. 

Câu 96. Theo Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 20 tháng 11 năm 2018 quy 

định về xử lý tài sản tham nhũng như thế nào? 
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A. Tài sản tham nhũng phải được thu hồi, trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý 

hợp pháp hoặc tịch thu theo quy định của pháp luật. 

B. Thiệt hại do hành vi tham nhũng gây ra phải được khắc phục; người có hành vi 

tham nhũng gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 

C. Cả đáp án A và B đúng. 

D. Cả đáp án A và B sai. 

Câu 97. Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm 

soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, 

đơn vị được áp dụng cho đối tượng nào sau đây? 

A. Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập. 

B. Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập. 

C. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan trong kiểm soát tài sản, thu nhập. 

D. Cả 3 đáp án trên. 

Câu 98. Theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về 

kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ 

chức, đơn vị thì khi niêm yết bản kê khai phải lập biên bản và có chữ ký xác nhận 

của tổ chức nào sau đây? 

A. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

B. Người đứng đầu và kế toán của cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

C. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và đại diện tổ chức công đoàn. 

D. Người đứng đầu và cán bộ làm công tác tổ chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

Câu 99. Theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về 

kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ 

chức, đơn vị thì kê khai tài sản, thu nhập có nghĩa là? 

A. Là việc người có nghĩa vụ kê khai tự giải thích, chứng minh về việc hình thành 

tài sản, thu nhập tăng thêm so với lần kê khai liền trước đó. 

B. Là việc ghi rõ ràng, đầy đủ, chính xác các loại tài sản, thu nhập, biến động tài 

sản, thu nhập phải kê khai, nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm. 

C. Là hoạt động do Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập thực hiện theo quy định 

của pháp luật. 

D. Cả 3 đáp án trên. 
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Câu 100. Theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về 

kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ 

chức, đơn vị thì bản kê khai được công khai chậm nhất là mấy ngày kể từ ngày cơ 

quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai bàn giao bản kê 

khai cho Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập? 

A. 3 ngày.      B. 5 ngày. 

C. 7 ngày.      D. 9 ngày. 

Câu 101. Theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về 

kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ 

chức, đơn vị thì việc niêm yết phải được lập thành loại văn bản gì sau đây? 

A. Công văn.       B. Thông báo. 

C. Quyết định.      D. Biên bản. 

Câu 102. Theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về 

kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ 

chức, đơn vị thì người có nghĩa vụ kê khai không thuộc một trong các trường hợp 

sau? 

A. Người đang bị điều tra, truy tố, xét xử. 

B. Người đang điều trị bệnh hiểm nghèo được cơ quan y tế có thẩm quyền xác 

nhận. 

C. Người đang học tập, công tác ở nước ngoài từ 12 tháng trở lên. 

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng. 

Câu 103. Cách trình bày kỹ thuật văn bản của Đảng mặt trước trên khổ giấy có 

kích thước 210 x 297 (tiêu chuẩn A4) theo Hướng đẫn số 36-HD/VPTW, ngày 

03/4/2018 của Văn phòng Trung ương Đảng? 

A. Cách mép trên trang giấy 20 mm, cách mép dưới trang giấy 15mm, cách mép 

trái trang giấy 35mm, cách mép phải trang giấy 15 mm. 

B. Cách mép trên trang giấy 20 mm, cách mép dưới trang giấy 20mm, cách mép 

trái trang giấy 30mm, cách mép phải trang giấy 15 mm. 

C. Cách mép trên trang giấy 25 mm, cách mép dưới trang giấy 20mm, cách mép 

trái trang giấy 25mm, cách mép phải trang giấy 25 mm. 

D. Cách mép trên trang giấy 20 mm, cách mép dưới trang giấy 20mm, cách mép 

trái trang giấy 25mm, cách mép phải trang giấy 15 mm. 
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Câu 104. Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh, thành phố không ban hành loại văn bản 

nào? 

A. Nghị Quyết      B. Quy định 

C. Hướng dẫn      D. Quy chế 

Câu 105. Cơ quan tham mưu giúp việc của cấp ủy không được ban hành loại văn 

bản nào? 

A. Quyết định      B. Quy chế 

C. Hướng dẫn      D. Nghị Quyết  

Câu 106. Theo Hướng đẫn số 36-HD/VPTW, ngày 03/4/2018 của Văn phòng 

Trung ương Đảng về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng, quy định 

nơi nhận cụ thể văn bản, được trình bày tại góc trái, dưới phần nội dung văn bản - 

với cỡ, kiểu chữ? 

A. Cỡ chữ 14, kiểu chữ in thường. 

B. Cỡ chữ 14, kiểu chữ in thường, nghiêng. 

C. Cỡ chữ 12, kiểu chữ in thường, đứng. 

D. Cỡ chữ 12, kiểu chữ in thường, nghiêng. 

Câu 107. Theo Hướng đẫn số 36-HD/VPTW, ngày 03/4/2018 của Văn phòng 

Trung ương Đảng về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng, quy định họ 

tên người ký văn bản - với cỡ, kiểu chữ? 

A. Cỡ chữ 14, kiểu chữ in thường. 

B. Cỡ chữ 14, kiểu chữ in thường, đứng, đậm. 

C. Cỡ chữ 12, kiểu chữ in thường. 

D. Cỡ chữ 12, kiểu chữ in thường, đậm. 

Câu 108. Thẩm quyền ký Báo cáo chính trị của cấp ủy khóa đương nhiệm trình đại 

hội là do người nào ký? 

A. Bí thư cấp ủy 

B. Phó Bí thư thường trực 

C. Phó Bí thư 

D. Trưởng Tiểu ban văn kiện 

Câu 109. Theo Hướng đẫn số 36-HD/VPTW, ngày 03/4/2018 của Văn phòng 

Trung ương Đảng về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng, tên cơ quan 

ban hành văn bản là? 

A. Thành phần thể thức xác định tác giả văn bản.  



 24 

B. Tiêu đề văn bản. 

C. Chủ thể để ký.       

D. Cả 3 phương án trên. 

Câu 110. Hướng dẫn số 36-HD/VPTW ngày 03/4/2018 của Văn phòng Trung 

ương Đảng về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng được áp dụng đối 

với những đối tượng nào sau đây? 

A. Các cơ quan, tổ chức hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 

B. Các cấp uỷ, cơ quan, tổ chức đảng từ Trung ương đến cơ sở, Trường Chính trị 

tỉnh. 

C. Các doanh nghiệp của Đảng. 

D. Cả 3 đáp án trên. 

Câu 111. Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn 

ra? 

A. Từ ngày 01 đến 03/10/2020. B. Từ ngày 01 đến 03/11/2020.            

C. Từ ngày 02 đến 04/10/2020.         D. Từ ngày 02 đến 04/11/2020.         

Câu 112. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-

2025 có bao nhiêu đại biểu được triệu tập? 

A. 300 đại biểu.     B. 350 đại biểu.  

C. 400 đại biểu.     D. 450 đại biểu.  

Câu 113. Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 22/10/2020 Đại hội Đại biểu Đảng bộ 

tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng 

kinh tế bình quân hàng năm đạt bao nhiêu %? 

A. Từ 6,5 – 7,5%/năm.   B. Từ 7,5 – 8,5%/năm. 

C. Từ 8,5 – 9,5%/năm.   D. Từ 9 - 10%/năm. 

Câu 114. Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/5/2021 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số 

đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước đề ra mục tiêu tổng quát nào? 

A. Đến năm 2025, cơ bản hình thành chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số.    

     

B. Đến năm 2025, hình thành chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số.         

C. Đến năm 2025, kinh tế số chiếm 20% GRDP.      
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D. Đến 2025, cơ quan nhà nước giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, 

doanh nghiệp phải sử dụng hồ sơ đã được số hóa. 

Câu 115. Đâu là mục tiêu theo Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 05/8/2021 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ Tỉnh Bình Phước về sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống 

diễn biến của dịch bệnh COVID-19? 

A. Ngăn chặn, kiềm chế, đẩy lùi dịch bệnh, nhanh chóng dập tắt các nguy cơ bùng 

phát, bảo đảm kiểm soát được tình hình, duy trì các hoạt động đời sống chính trị, 

kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. 

B. Bốn trọng tâm: kiểm soát lây nhiễm từ bên ngoài; kiểm soát và thu hẹp lây 

nhiễm trong cộng đồng; điều trị cho các bệnh nhân; tiêm chủng. 

C. Bốn tại chỗ: lực lượng tại chỗ; chỉ huy tại chỗ; phương tiện tại chỗ; hậu cần tại 

chỗ. 

D. Bốn lực lượng: lực lượng y tế; lực lượng vũ trang; lực lượng tình nguyện viên 

xung kích; lực lượng quần chúng nhân dân. 

Câu 116. Chương trình hành động số 17-CTr/TU, ngày 30/9/2021 của Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2021-2026 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng 

bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu phấn đấu đến 

năm 2025? 

A. Bình Phước cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp, có nền nông nghiệp phát triển 

bền vững, có quy mô kinh tế khá trong vùng Đông Nam bộ. 

B. Bình Phước cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp phát triển nhanh và bền vững, có 

quy mô kinh tế khá trong vùng Đông Nam bộ. 

C. Bình Phước trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, là “điểm đến hấp dẫn”, một 

trong những động lực phát triển của vùng Đông Nam bộ.  

D. Bình Phước cơ bản trở thành tỉnh nông nghiệp công nghệ cao phát triển nhanh 

và bền vững, có quy mô kinh tế khá trong vùng Đông Nam bộ. 

Câu 117. Chương trình hành động số 17-CTr/TU, ngày 30/9/2021 của Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2021-2026 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng 

bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đưa ra mấy nhiệm vụ chủ 

yếu? 

A. 5 nhiệm vụ.     B. 6 nhiệm vụ. 
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C. 7 nhiệm vụ .    D. 8 nhiệm vụ. 

Câu 118. Theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII (ban hành kèm theo Quyết 

định số 174/QĐ-TLĐ ngày 03/02/2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) 

thì Công đoàn Việt Nam thuộc tổ chức nào sau đây? 

A. Tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và người lao động. 

B. Tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và người lao động. 

C. Tổ chức chính trị của giai cấp công nhân và người lao động. 

D. Tổ chức xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và người lao động. 

Câu 119. Theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII (ban hành kèm theo Quyết 

định số 174/QĐ-TLĐ ngày 03/02/2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) 

thì Công đoàn Việt Nam do ai lãnh đạo? 

A. Đảng Cộng sản Việt Nam.  

B. Quốc hội. 

C. Chủ tịch nước. 

D. Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 

Câu 120. Theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII (ban hành kèm theo Quyết 

định số 174/QĐ-TLĐ ngày 03/02/2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) 

thì đoàn viên có quyền nào sau đây? 

A. Được thành lập công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở và hoạt động công đoàn 

theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. 

B. Được công đoàn đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng khi bị 

xâm phạm. 

C. Được tham gia thành lập công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở và hoạt động công 

đoàn theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. 

D. Được sinh hoạt công đoàn khi nghỉ hưu. 

Câu 121. Theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII (ban hành kèm theo Quyết 

định số 174/QĐ-TLĐ ngày 03/02/2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) 

thì đoàn viên có nhiệm vụ nào sau đây? 

A. Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, 

góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
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B. Chấp hành và thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, nghị quyết của công đoàn 

các cấp, tham gia các hoạt động và sinh hoạt công đoàn, đóng đoàn phí theo quy 

định. 

C. Tuyên truyền, vận động người lao động gia nhập Công đoàn Việt Nam và tham 

gia xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. 

D. Cả 3 đáp án trên. 

Câu 122. Theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII (ban hành kèm theo Quyết 

định số 174/QĐ-TLĐ ngày 03/02/2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) 

thì Công đoàn cơ sở được thành lập khi có từ bao nhiêu đoàn viên hoặc người lao 

động trở lên, có đơn tự nguyện gia nhập Công đoàn Việt Nam? 

A. 2.          B. 3. 

C. 4.          D. 5.   

Câu 123. Theo Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam số 03/HD-TLĐ 

ngày 20/02/2020 thì trường hợp nào sau đây bắt buộc sử dụng Huy hiệu Công 

đoàn? 

A. Đại hội, hội nghị công đoàn các cấp. 

B. Trụ sở hoặc nơi làm việc của công đoàn các cấp. Trường hợp không có trụ sở 

thì treo tại phòng làm việc của chủ tịch công đoàn. 

C. Văn kiện in thành sách của công đoàn các cấp. 

D. Cả 3 đáp án trên. 

Câu 124. Theo Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam số 03/HD-TLĐ 

ngày 20/02/2020 thì tên bài hát nào sau đây là Bài hát truyền thống của Công 

đoàn Việt Nam? 

A. Hát mãi khúc ca công đoàn. 

B. Hãy hát lên bài ca công đoàn. 

C. Tiến lên nào công đoàn Việt Nam. 

D. Tự hào hát mãi công đoàn Việt Nam.  

Câu 125. Theo Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam số 03/HD-TLĐ 

ngày 20/02/2020 quy định Đại hội công đoàn tỉnh, thành phố, công đoàn ngành 

trung ương có dưới 80.000 đoàn viên thì được bao nhiêu đại biểu? 

A. Không quá 250 đại biểu.  B. Không quá 300 đại biểu. 
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C. Không quá 400 đại biểu.  D. Không quá 500 đại biểu. 

Câu 126. Trong những hành vi sau đây, hành vi nào không bị nghiêm cấm theo 

quy định của Luật Công đoàn năm 2012? 

A. Cản trở, gây khó khăn trong việc thực hiện quyền công đoàn. 

B. Phân biệt đối xử hoặc có hành vi gây bất lợi đối với người lao động vì lý do 

thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn. 

 C. Sử dụng biện pháp kinh tế hoặc biện pháp khác gây bất lợi đối với tổ chức và 

hoạt động công đoàn; Lợi dụng quyền công đoàn để vi phạm pháp luật, xâm phạm 

lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, 

cá nhân.  

D. Đấu tranh bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động khi bị 

xâm phạm. 

Câu 127. Công đoàn Việt Nam ra đời ngày tháng năm nào? 

A. Ngày 28/7/1929.   B. Ngày 28/7/1930. 

C. Ngày 28/7/1931.   D. Ngày 28/7/1932. 

Câu 128. Vai  trò của tổ chức công đoàn trong quan hệ lao động? 

A. Đại diện bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho chủ doanh nghiệp. 

B. Đại diện bảo vệ lợi ích của người lao động. 

C. Là cầu nối của người lao động và chủ doanh nghiệp. 

D. Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. 

Câu 129. Điều mấy trong Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 

quy định riêng về tổ chức và hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam? 

A. Điều 9.       B. Điều 10.    

C. Điều 11.       D. Điều 12. 

Câu 130. Luật Công đoàn năm 2012 có hiệu lực từ ngày tháng năm nào? 

A. Ngày 01/01/2013.   B. Ngày 01/5/2013. 

C. Ngày 01/7/2013 .   D. Ngày 01/12/2013. 

Câu 131. Theo Luật Thanh niên số 57/2020/QH14 ngày 16/6/2020 quy định Thanh 

niên là công dân Việt Nam trong độ tuổi nào sau đây? 

A. Đủ 18 tuổi đến 30 tuổi.  B. Đủ 18 tuổi đến 32 tuổi. 

C. Đủ 16 tuổi đến 30 tuổi.  D. Đủ 16 tuổi đến 32 tuổi. 
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Câu 132. Luật Thanh niên số 57/2020/QH14 ngày 16/6/2020 áp dụng đối với đối 

tượng nào sau đây? 

A. Thanh niên. 

B. Cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục. 

C. Gia đình và cá nhân. 

D. Thanh niên; cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình và cá nhân. 

Câu 133. Theo Luật Thanh niên số 57/2020/QH14 ngày 16/6/2020 quy định tháng 

nào sau đây là Tháng Thanh niên? 

A. Tháng 2.     B. Tháng 3. 

C. Tháng 5.     D. Tháng 6. 

Câu 134. Luật Thanh niên số 57/2020/QH14 ngày 16/6/2020 quy định bao nhiêu 

chính sách của nhà nước đối với thanh niên? 

A. 5.      B. 7. 

C. 9.      D. 11. 

Câu 135. Điều lệ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (Đại hội Đại biểu toàn 

quốc lần thứ XI thông qua ngày 13/12/2017) quy định chi đoàn làm lễ trưởng 

thành đoàn cho đoàn viên trong độ tuổi nào sau đây? 

A. Từ cuối 25 tuổi.    B. Từ 26 đến hết 27 tuổi. 

C. Từ 28 đến hết 29 tuổi.   D. Quá 30. 

Câu 136. Điều lệ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (Đại hội Đại biểu toàn 

quốc lần thứ XI thông qua ngày 13/12/2017) quy định Hệ thống tổ chức của Đoàn 

có mấy cấp? 

A. 3 cấp.       B. 4 cấp. 

C. 5 cấp.       D. 6 cấp. 

Câu 137. Điều lệ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (Đại hội Đại biểu toàn 

quốc lần thứ XI thông qua ngày 13/12/2017) quy định Đoàn từ cấp nào thì được 

lập cơ quan chuyên trách để giúp việc? 

A. Từ cấp xã trở lên.   B. Từ cấp huyện trở lên. 

C. Từ cấp tỉnh trở lên.   D. Chỉ có cấp Trung ương. 
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Câu 138. Điều lệ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (Đại hội Đại biểu toàn 

quốc lần thứ XI thông qua ngày 13/12/2017) quy định Đại hội đại biểu toàn quốc 

của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có nhiệm kỳ là bao nhiêu năm?  

A. 1 năm.       B. 2,5 năm. 

C. 5 năm.      D. Cả 3 đáp án trên. 

Câu 139. Hướng dẫn thực hiện Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh số 16-

HD/TWĐTN-BTC ngày 17/8/2018 quy định người được kết nạp vào Đoàn tuổi từ 

16, có nghĩa là? 

A. Từ đủ 15 tuổi + 1 ngày.  C. Từ đủ 15 tuổi + 2 ngày. 

C. Từ đủ 15 tuổi + 3 ngày.  B. Đúng 16 tuổi.  

Câu 140. Hướng dẫn thực hiện Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh số 16-

HD/TWĐTN-BTC ngày 17/8/2018 quy định tổ chức nào sau đây tổ chức kết nạp 

đoàn viên mới?  

A. Tỉnh đoàn.      B. Huyện đoàn. 

C. Xã đoàn.       D. Chi đoàn. 

Câu 141. Theo Văn kiện Đại hội Đại biểu Phụ nữ khóa XI, nội dung phong trào thi 

đua của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam hiện nay là? 

A. Phụ nữ tích cực lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm. 

B. Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc.  

C. Phụ nữ anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. 

D. Phụ nữ ba đảm đang. 

Câu 142. Theo quy định của Điều lệ Hội LHPN Việt Nam khóa XI, Hội Liên hiệp 

phụnữ  ViệtNam tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc nào? 

A. Hiệp thương dân chủ. 

B. Phê bình và tự phê bình. 

C.  Tự nguyện, liên hiệp, thống nhất, hành động. 

D. Tự nguyện, dân chủ, liên hiệp, thống nhất hành động. 

Câu 143. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ nhất được tổ 

chức vào năm nào? 

A. Năm 1987                  B. Năm 1988   

C. Năm 1989      D. Năm 1990 
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Câu 144. Nhiệm kỳ Đại hội Hội Nông dân từ cấp Trung ương đến cấp cơ sở là 

mấy năm? 

A. 5 năm       B. 4 năm   

C. 3 năm       D. 2,5 năm 

Câu 145. Trong sự nghiệp xây dựng nông thôn mới hiện nay, lực lượng nào giữ vị 

trí là chủ thể? 

A. Phụ nữ.      B. Thanh niên.   

C. Công nhân.      D. Nông dân. 

Câu 146. Hội Nông dân Việt Nam là tổ chức mang tính chất nào sau đây? 

A. Chính trị - nghề nghiệp.  B. Xã hội - nghề nghiệp. 

C. Xã hội từ thiện.    D. Chính trị - xã hội. 

Câu 147. Cơ quan ngôn luận của Hội Nông dân Việt Nam hiện nay có tên là gì? 

A. Báo Nông dân      B. Báo Tiếng nói nhà nông 

C. Báo Nông thôn Ngày nay  D. Báo Tiếng dân 

Câu 148. Theo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam, hiện nay chi hội nông dân họp 

định kỳ mấy tháng 1 lần? 

A. Mỗi tháng 1 lần   B. 2 tháng 1 lần 

C. 3 tháng 1 lần   D. 6 tháng 1 lần 

Câu 149. Nhiệm kỳ của chi hội nông dân là bao nhiêu năm? 

A. 2 năm       B. 2 năm rưỡi 

C. 3 năm      D. 5 năm 

Câu 150. Mối quan hệ giữa tổ chức Hội Nông dân Việt Nam các cấp với Ủy ban 

nhân dân được thực hiện theo nguyên tắc nào? 

A. Phối hợp công tác  B. Hiệp thương dân chủ 

C. Tham mưu, đề xuất  D. Chỉ đạo công tác 

Câu 151. Theo Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 

thì Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam được thành lập ngày, tháng, năm nào? 

A. 18/11/1929.     B. 18/11/1930. 

C. 18/11/1945.     D. 18/11/1954. 

Câu 152. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được tổ chức theo cấp hành chính ở địa 

phương theo Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 có 

mấy cấp?  
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A. 1 Cấp.      B. 2 Cấp. 

C. 3 Cấp.      D. 4 Cấp. 

Câu 153. Theo Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 

thì Ban công tác Mặt trận được thành lập ở đâu? 

A. Ở từng hộ gia đình. 

B. Ở các tổ của khu dân cư. 

C. Ở thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố, khu phố, khối phố ... (gọi 

chung là khu dân cư). 

D. Ở Ủy ban nhân dân cấp xã. 

Câu 154. Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX gồm có bao nhiêu khoản? 

A. 10 khoản.       B. 15 khoản. 

C. 20 khoản.       D. 25 khoản. 

Câu 155. Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được ban hành năm nào? 

A. 1980.         B. 1999.   

C. 2000.         D. 2009. 

Câu 156. Hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được Hiến pháp quy 

định chính thức từ năm nào? 

A. 1980 .        B. 1992.   

C. 2000.         D. 2013. 

Câu 157. Hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là giám sát mang 

tính chất nào sau đây? 

A. Quyền lực.        B. Công cộng.   

C. Nhân dân.       D. Quần chúng. 

Câu 158. Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 

các đoàn thể chính trị - xã hội được ban hành hành từ năm nào?  

A. 1980.         B. 1992.    

C. 2000.         D. 2013. 

Câu 159. Hệ thống tổ chức của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được tổ chức theo cấp 

hành chính gồm mấy cấp? 

A. Theo 3 cấp.      B. Theo 4 cấp.  
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C. Theo 5 cấp.      D. Theo 6 cấp. 

Câu 160. Hệ thống tổ chức của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dưới cấp xã có tên gọi 

chung là gì? 

A. Mặt trận ở khu dân cư.   B. Mặt trận thôn. 

C. Mặt trận phường.    D. Mặt trận ấp. 

Câu 161. Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam thành lập ngày, tháng, năm nào? 

A. Ngày 18 tháng 11 năm 1930.  B. Ngày 19 tháng 5 năm 1941.  

C. Ngày 29 tháng 5 năm 1946.   D. Ngày 03 tháng 3 năm 1951.   

Câu 162. Tổ chức nào sau đây không phải là tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam? 

A. Tổ chức chính trị .   B. Các tổ chức chính trị - xã hội. 

C. Các tổ chức xã hội.   D. Các tổ chức nước ngoài ở Việt Nam. 

Câu 163. Tính chất của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là gì? 

A. Tính chính trị, tính đoàn kết giai cấp. 

B. Tính liên minh chính trị, tính chất xã hội. 

C. Tính chất xã hội, tính liên minh giai cấp. 

D. Tính dân chủ, tính hiệp thương. 

Câu 164. Tổ chức nào không là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam? 

A.  Đảng Cộng sản Việt Nam. 

B.  Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

C.  Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam. 

D.  Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. 

Câu 165. Theo Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam số 75/2015/QH13 ngày 09/6/2015 

thì Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có bao nhiêu hình thức phản biện xã hội? 

A. 3.          B. 4. 

C. 5.          D. 6. 

Câu 166. Theo Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam số 75/2015/QH13 ngày 09/6/2015 

thì đâu là quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân được giám sát? 

A. Được thông báo trước về nội dung, kế hoạch giám sát. 

B. Trình bày ý kiến về các nội dung liên quan thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của 

mình. 



 34 

C. Tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện giám sát. 

D. Cả 3 đáp án trên. 

Câu 167. Theo Bộ luật lao động 2019  thì trường hợp nào người lao động không 

được hưởng trợ cấp thôi việc? 

A. Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật. 

B. Người lao động bị xử lý kỷ luật sa thải. 

C. Người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam bị trục xuất. 

D. Cả ba trường hợp trên. 

Câu 168. Bộ luật lao động 2019 quy định thời gian thử việc đối với công việc chức 

danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật trung cấp, công nhân kỹ 

thuật, nhân viên nghiệp vụ là bao nhiêu ngày? 

A. 180 ngày.     B. 60 ngày.  

C. 30 ngày.     D. 15 ngày. 

Câu 169. Theo Bộ luật lao động 2019 quy định Mức lương để tính trợ cấp thôi 

việc là? 

A. Trung bình toàn bộ thời gian người lao động làm việc cho người sử dụng lao 

động. 

B. Bình quân của 06 tháng liền kề theo hợp đồng lao động trước khi người lao 

động thôi việc. 

C. Trung bình 6 tháng liền kề trước ngày 31/12/2008. 

D. Trung bình 6 tháng liền kề sau ngày 01/01/2009. 

Câu 170. Theo quy định của Bộ luật lao động 2019 thì tổng số ngày lễ, tết trong 

một năm là bao nhiêu ngày? 

A. 9 ngày .      B. 10 ngày. 

C. 11 ngày.      D. 15 ngày. 

Câu 171. Theo quy định của Bộ luật lao động 2019 thì Lao động nam đang đóng 

bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản bao nhiêu 

ngày? 

A. 05 ngày làm việc. 

B. 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật. 

C. 10 ngày làm việc khi vợ sinh đôi. 

D. Cả 3 đáp án trên. 
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Câu 172. Theo quy định của Bộ luật lao động 2019 thì người lao động có trình độ 

chuyên môn, kỹ thuật cao có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá bao 

nhiêu tuổi so với điều kiện nghỉ hưu bình thường? 

A. 02 tuổi .      B. 03 tuổi. 

C. 05 tuổi.      D. 10 tuổi. 

Câu 173. Theo quy định của Bộ luật lao động 2019 thì thời giờ làm việc bình 

thường của người lao động là? 

A. Không quá 8 giờ một ngày, 40 giờ một tuần. 

B. Không quá 8 giờ một ngày, 44 giờ một tuần. 

C. Không quá 8 giờ một ngày, 48 giờ một tuần. 

D. Không quá 8 giờ một ngày, 52 giờ một tuần. 

Câu 174. Theo quy định của Bộ luật lao động 2019 thì thời giờ làm thêm trong 

một năm không quá bao nhiêu giờ? 

A. 200 giờ/năm.    B. 250 giờ/năm. 

C. 300 giờ/năm.     D. 400 giờ/năm. 

Câu 175. Căn cứ Bộ luật lao động 2019 thì hình thức của hợp đồng lao động bằng 

gì? 

A. Bằng văn bản.    B. Bằng lời nói. 

C. Cả 2 đáp án A và B đúng.  D. Cả 2 đáp án A và B sai. 

Câu 176. Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết 

liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 yêu cầu thực hiện 

khoảng cách tối thiểu bao nhiêu mét (m) giữa người với người tại các địa điểm 

công cộng? 

A. 0,5 m.       B. 1 m. 

C. 1,5 m.       D. 2 m.  

Câu 177. Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định 

bao nhiêu mức độ nguy cơ đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương? 

A. 2.          B. 3. 

C. 4.          D. 5. 

Câu 178. Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp 

tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong tình 

hình mới yêu cầu giữ khoảng cách giữa người với người như thế nào sau đây? 
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A. 2 m.         B. 4 m. 

C. 6 m.         D. An toàn khi tiếp xúc. 

Câu 179. Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp 

tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong tình 

hình mới yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

có nguy cơ chỉ đạo thực hiện không tập trung quá bao nhiêu người tại nơi công 

cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện? 

A. 20 người.      B. 30 người. 

C. 40 người.      D. 50 người. 

Câu 180. Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp 

tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong tình 

hình mới yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW có nguy cơ 

thấp chỉ đạo thực hiện việc giữ khoảng cách tối thiểu bao nhiêu (m) khi tiếp xúc? 

A. Không cần quy định.   B. 0,5 m 

C. 1 m.        D. Cả 3 đáp án trên. 

 

 


